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Thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020 

Toán 

Luyện tập 

Bài 1: 

a) Nam cùng các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ 30 phút ( hay 8 giờ rưỡi) 

b) Nam và các bạn đến chuồng voi lúc 9 giờ 

c) Nam và các bạn đến chuồng hổ lúc 9 giờ 15 phút 

d) Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc 10 giờ 15 phút 

e) Nam và các bạn ra về lúc 11 giờ 

Bài 2 : 

a) Hà đến trường sớm hơn. 

b) Quyên đi ngủ muộn hơn. 

 

Đạo đức 

Lịch sự khi đến nhà người khác 

Bài tập 2: a,b,c,d,e là hành vi đúng. 

Bài tập 3:   a,c là hành vi đúng. 

Bài tập 4: a,c,đ là ý kiến đúng. 

Bài tập 5 

a/ Em muốn chơi thì phải hỏi mượn bạn và ông,bà hoặc ba mẹ của bạn. Mọi người đồng ý 

thì mới được chơi. 

b/ Em sẽ hỏi là “ Thưa bác! Cháu xem tivi có được không ạ?”Nếu mọi người đồng ý sẽ bật 

tivi cho xem. 

c/ Bà bệnh cần được nghỉ ngơi, em có thể về hôm khác đến chơi. 

d/ Em sẽ chào mọi người trong nhà bạn và cả khách. 

đ/ Đến giờ nhà bạn ăn cơm thì em xin phép chào mọi người về ăn cơm cùng người nhà của 

mình. 
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Tập đọc 

Tôm Càng và Cá Con 

1. Tôm Càng gặp một con vật lạ, thân dẹt, hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một 

lớp vẩy bạc óng ánh. 

2. Cá Con làm quen với Tôm Càng bằng lời chào và lời tự giới thiệu tên, nơi ở “ 

Chào bạn. Tôi là Cá Con. Chúng tôi sống dưới nước như nhà tôm các bạn.” 

3. _Đuôi Cá con vừa là mái chèo, vừa là bánh lái. 

_Vẩy của Cá Con là bộ áo giáp bảo vệ cơ thể nên Cá Con có va vào đá cũng 

không biết đau. 

4. Học sinh kể nguyên đoạn 3. 

5. Tôm Càng thông minh, nhanh nhẹn. Nó dũng cảm cứu bạn thoát nạn, lo lắng hỏi 

han khi bạn bị đau. Tôm Càng là một người bạn đáng tin cậy. 

 

 

 Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2020 

Toán 

Tìm số bị chia 

1) Tính nhẩm: 

6 : 3 = 2                8 : 2 = 4                  12 : 3 = 4                      15 : 3 = 5 

2 x 3 = 6               4 x 2 = 8                  4 x 3 =12                        5 x 3 = 15 

2) Tìm x:  

X : 2 = 3                               X : 3 = 2                             X : 3 = 4 

     X = 3 x 2                              X = 2 x 3                            X = 4 x 3 

     X = 6                                    X = 6 X = 12 
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Tự nhiên và xã hội 

Cây sống ở đâu? 
A. Việc 1: HS xem sách , xem clip và tìm hiểu các bài học sau: 

1/ Bài: Một số loài cây sống trên cạn. 

-Các em hãy quan sát các hình 1,2,3,4,5,6,7 SGK trang 52,53. 

-Em hãy nói  tên và ích lợi của từng cây trong  hình? 

-Em hãy nêu 1 số loài cây khác cũng sống trên cạn mà em biết ? 

Kết luận:Cây có thể sống được ở trên cạn, ngoài ra cây còn sống được nhờ vào thân 

cây khác. 

2/ Bài: Một số loài cây sống dưới nước. 

- Các em hãy quan sát hình 1,2,3 SGK/54,55 

-Em hãy nói về nơi sống của cây trong từng hình? 

-Em hãy nêu 1 số loài cây khác cũng sống dưới nước mà em biết ? 

Kết luận:Cây có thể sống được ở dưới nước, có cây còn sống trôi nổi trên mặt nước, 

có cây sống nhờ rễ bám sâu vào bùn. Ngoài ra còn cây sống được cả trên cạn và cả 

dưới nước. 

B. Việc 2: Học sinh làm bài vào VBT TNXH 3 bài học trên từ trang 26 dến trang 29. 

 

 

Âm nhạc 

Học hát bài: Chú ếch con 
 

A. Việc 1: Phụ huynh y/c học sinh đọc lời bài hát 3 lần. 

B. Việc 2: Phụ huynh mở Clip cho học sinh nghe hát mẫu và tập hát từng câu. 

C. Việc 3: Phụ huynh y/c học sinh nghe và hát theo nhạc. 

D. Việc 4: Phụ huynh mở Clip cho học sinh xem và thực hiện hát kết hợp với vỗ tay 

theo nhịp, theo tiết tấu.( Theo mẫu)  

E. Mỗi việc phụ huynh có thể cho học sinh thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần để các 

em có thể hát đúng giai điệu, thuộc lời bài hát và biết vỗ tay kết hợp. 
 

 

Thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 2020 

Toán 

Luyện tập 
1) Tìm y: 

a) y : 2 = 3                            b) y : 3 =5                                    c) y : 3 = 1 
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        y = 3 x 2                                 y = 5 x 3                                        y = 1 x 3 

         y = 6                                       y = 15                                           y  = 3 

3 ) Viết số thích hợp vào ô trống: 

Số bị chia 10 10 18 9 21 12 

Số chia 2 2 2 3 3 3 

Thương 5 5 9 3 7 4 

 

 

 

Tập đọc 

Sông Hương 

1. Đó là màu xanh của nhiều sắc độ khác nhau: xanh thẳm, xanh biếc, xanh non. 

2. _Sông Hương “thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố 

phường”. 

_Vào những đêm trăng sáng, “dòng sông là một dường trăng lung linh dát vàng”. 

_Do dòng sông được ánh trăng vàng chiếu rọi, sáng lung linh. 

3. Vì sông Hương làm cho thành phố Huế thêm đẹp, làm cho không khí thành phố trở nên 

trong lành, làm tang biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm 

đềm 

 
 

Thứ năm , ngày 23 tháng 4 năm 2020 

Toán 

Chu vi hình tam giác- Chu vi hình tứ giác 

1/ a/     Bài giải 

    Chu vi hình tam giác là :  

    7 + 10 + 13 = 30 ( cm) 
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     Đáp số : 30 cm 

 b/     Bài giải  

   Chu vi hình tam giác là : 

    20 + 30 + 40 = 90 ( dm) 

     Đáp số : 90 dm 

 c/     Bài giải 

   Chu vi hình tam giác là : 

    8 + 12 + 7 = 27 ( cm ) 

     Đáp số : 27 cm 

2/ a/     Bài giải 

   Chu vi hình tứ giác là : 

    3 + 4 + 5 + 6 = 18 ( dm) 

     Đáp số : 18 dm 

  b/     Bài giải 

   Chu vi hình tứ giác là : 

    10 + 20 + 10 + 20 = 60 ( cm ) 

     Đáp số : 60 cm 

 

Chính tả 

Sông Hương 

      A.           Câu 2:  

a) Giải thưởng, rải rác, dải núi, rành mạch, để dành, tranh giành. 

b) Sức khỏe, sứt mẻ, cắt đứt, đạo đức, nức nở, nứt nẻ 

           Câu 3: 

a) Dở, giấy 

b) Mực, mứt 
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Luyện từ và câu 

                                      Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy. 

Câu 1: 

- Cá nước mặn : cá thu, cá chim, cá chuồn, cá nục 

- Cá nước ngọt: cá chép, cá mè, cá trê, cá quả (cá chuối, cá chuối) 

Câu 2: 

-  Cá rô, cá hồng, cá voi, cá mập, cá đuối, cá sấu, tôm, rùa, cá ngựa, cá heo, … 

Câu 3: 

           Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển 

lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng 

mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ 

dần. 

Thứ sáu , ngày 24 tháng 4 năm 2020 

Toán 

Luyện tập 

2/     Bài giải 

    Chu vi hình tam giác ABC  là :  

    2 + 5 + 4 = 11 ( cm) 

     Đáp số : 11 cm 

3/     Bài giải 

   Chu vi hình tứ giác DEGH là : 

    3 + 5 + 6 + 4 = 18 ( cm) 

     Đáp số : 18 cm 

Tập làm văn 

Đáp lời đồng ý - Tả ngắn về biển  

Câu 1:  Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau : 
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a) Em quên chiếc áo mưa trong lớp, quay lại trường để lấy. Bác bảo vệ sắp đi nghỉ, thấy 

em xin vào, bác mở cửa nói : “Cháu vào đi !” 

Em đáp : Cảm ơn bác ạ ! Cháu làm phiền bác quá ! 

                Cháu cảm ơn bác vì đã mở cửa cho cháu ạ ! 

 

c) Em mời bạn đến chơi nhà. Bạn nhận lời : “Ừ, đợi tớ xin phép mẹ đã.” 

Em đáp : Cậu nhớ đến đấy nhé ! Tớ sẽ đợi cậu. 

                Tớ ở đây đợi cậu nhé ! Cậu vào xin phép mẹ đi. 

 

2. Viết lại những câu trả lời của em ở bài tập 3 (tiết Tập làm văn tuần 25) thành một 

đoạn văn.  

Bài viết gợi ý : 

Bức tranh vẽ cảnh biển và những hoạt động trên biển thật là đẹp. Những con sóng 

dâng trào cuồn cuộn, nhấp nhô xô vào nhau hết lớp này đến lớp khác. Dưới mặt biển, 

những chiếc thuyền của ngư dân đánh bắt cá căng buồm đang chầm chậm trôi. Trên bầu 

trời, đàn hải âu hiền lành chao qua chao lại. Những đám mây trắng lững lờ trôi phía cuối 

chân trời. Đằng tây, mặt trời đỏ như lửa báo hiệu một ngày sắp kết thúc. 

 

Bài viết 

     Bức tranh vẽ cảnh biển và những hoạt động trên biển thật là đẹp. Những con 

sóng dâng trào cuồn cuộn, nhấp nhô xô vào nhau hết lớp này đến lớp khác. Dưới mặt 

biển, những chiếc thuyền của ngư dân đánh bắt cá căng buồm đang chầm chậm trôi. 

Trên bầu trời, đàn hải âu hiền lành chao qua chao lại. Những đám mây trắng lững lờ 

trôi phía cuối chân trời. Đằng tây, mặt trời đỏ như lửa báo hiệu một ngày sắp kết thúc 
 

 

Bài viết 

Em đã được ra biển chơi một lần cùng với bố mẹ. Sóng biển nhấp nhô từng đợt ập vào 

bờ. Trên biển, những ngư dân đang ra khơi đánh cá. Mặt trời toả những tia nắng xuống 

biển làm cho mặt biển có một chút màu vàng nhạt. Bầu trời có những chú chim hải âu đang 

chao lượn. Trên bãi cát có những chú cua bò ngang, có những bạn học sinh được nghỉ hè ra 

biển chơi. Tắm biển thật là thú vị: được ngắm cảnh, được xây những lâu đài cát. Biển thật 

là đẹp. Em thích biển. 


